
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH LIÊU 

2. Địa chỉ: Khu Bình An, TT Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng 7h30-12h00, chiều 13h00-16h30, 5 ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6

4. Danh sách đăng ký ngƣời hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Bình Liêu-72 ngƣời; Bãi Cháy-10 ngƣời

TT Họ và tên
Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian 

làm việc
Vị trí chuyên môn

1 Ngô Thị Bình 0003005/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa và nội khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Giám đốc

2 Hoàng Văn Chương 0002103/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội - Nhi

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Phó Giám đốc

3 Hoàng Văn Khải 000658/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  Nội; Nhi; RHM

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Phó Giám đốc

4 Hoàng Hải Yến 0005699/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa, siêu âm tổng quát

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

5 Hoàng Thị Loan 0006722/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa nhi

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị
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6 Trần Bình Minh 0002113/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Trưởng khoa

7 La Ngọc Hiếu 0004910/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Gây mê hồi sức

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

8 Bế Thị Kim Oanh 0004140/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội - nhi; siêu âm ổ bụng, lồng 

ngực; Đọc điện tâm đồ; Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

9 Đặng Văn Cường 0004909/QNI-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Răng hàm mặt; chuyên 

khoa Ngoại

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Phó trưởng khoa

10 Nông Văn Hải 0004911/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa và chuyên khoa Hồi sức cấp cứu

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

11 Hoàng Thị Thủy 0002115/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

12 Hoàng Thuý Vân 0004908/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa mắt

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

13 Hoàng Vĩnh Trung 0003015/QNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến huyện, tuyến xã, Gây mê hồi 

sức, siêu âm

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Y sỹ đa khoa



14 Nình Hồng Biên 0003014/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại tuyến huyện, tuyến xã

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Y sỹ đa khoa

15 Hoàng Quốc Lương 0002093/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

16 Vy  Thị Hoà 0006631/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

17 Hoàng Bích Hằng 0006629/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

18 Đinh Thị Khang 0005826/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

19 Hoàng Thị Trung 006026/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

20 Tạ Thị Thanh 0007109/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

21 Loan Văn Toàn 006153/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên



22 Tô Thị Hương 006428/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

23 Mạ Văn Cắm 0005825/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

24 Ngô Thiêm Tào 006238/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

25 Hà Thị Yên 0006450/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Nữ hộ sinh

26 Nình Thị Thu Thảo 0007110/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Nữ hộ sinh

27 Mạ Thị Thu Thảo 05382/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

28 Hồ Tiến Thanh 006061/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

29 Lô Thị Thu Hương 05376/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên



30 Chu Minh Trâm 0006679/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

31 Vi Thị Ngọc Oanh 0005906/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

32 Đinh Thị Hương 006237/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

33 Hoàng Thị Lan 05380/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

34 Hoàng Thị Tuyết 006151/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

35 Nông Mạnh Dũng 06010/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

36 Hoàng Huy Hùng 0007111/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên

37 Hoàng Thị Vân 05383/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên



38 Hoàng Thị Bích 0007001/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Trưởng phòng

39 Hoàng Thị Thắm 0004141/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại bệnh viện

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Y sỹ đông y

40 Loan Thị Hạnh 0003018/QNI-CCHN Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm theo chỉ định

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 

41 Hà Thị Thanh 0002111/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Nữ hộ sinh

42 Nông Hà Xuyên 0002097/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Nữ hộ sinh

43 Chu Thị Lan 0002094/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

44 La Thị Sen 0003008/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Nữ hộ sinh

45 Ngô Thị Mai 0002104/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Đại học theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 



46 Nông Thiêm Phú 0002107/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại bệnh viện

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Y sỹ đông y

47 Đặng Thị Thu Giang 0002112/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng trưởng 

khoa

48 Lèo Thị Yên 0004126/QNI-CCHN Khám bệnh chữa bệnh sản phụ khoa, phụ phẫu thuật sản phụ khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Phó trưởng khoa

49 Mạ Thị Liều 0002091/QNI-CCHN
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ trưởng BYT

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Nữ hộ sinh

50 Trịnh Thị Thanh Hải 0002100/QNI-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Gây mê hồi sức

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Kỹ thuật viên 

GMHS

51 Vi Tiến Nghiệp 0002114/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Đại học theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng 

trưởng khoa

52 Nình Văn Chè 0002099/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng 

trưởng TTYT

53 Lương Thị Mai 0002109/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Cao đẳng theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 



54 La Thị Thủy 0002106/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

55 Chu Đức Hiền 0004128/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

56 Hoàng Thu Hiền 0004124/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Đại học theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Phó trưởng khoa

57 Lý Thành Trung 0004118/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

58 Phan Thị Hương 0004131/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

59 Bế Hồng Loan 0002098/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

60 Lê Thị Thu Hằng 0002102/QNI-CCHN
Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng Trung cấp theo Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Phó trưởng phòng

61 Hoàng Tiến Hà 0007594/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị



62 Ngô Tiến Sĩ 0003009/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa tại tuyến huyện, tuyến xã

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Y sỹ điều trị

63 Lèo Xuân Dũng 0007860/QNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Phụ trách khoa

64 Tằng Tài Múi 0008198/QNI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

65 Lô Thị Thuỷ 0007861/QNI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

66 Lê Thị Thoan 0007591/QNI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm

67 Bùi Thị Việt 0008220/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng hạng IV theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tích số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

68 La Thị Huệ 0008689/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của ngạch Điều dưỡng hạng IV theo chức danh quy 

định tại Thông tư liên tích số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Điều dưỡng viên 

69 Vi Văn Tiến 0008685/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị



70 Hoàng Văn Mạnh 0008220/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

71 Tô Thị Bích 0008805/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Bác sỹ điều trị

72 Vi Thị Hà 0008711/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tích số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ

Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'

Tham gia trực

Nữ hộ sinh

71 Nguyễn Văn Mạnh 0005800/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

72 Nguyễn Thị Thương 0002454/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

73 Nguyễn Thị Bạch Liên 0008594/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

74 Vũ Thị Phượng 0005881/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

75 Đào Hồng Ngự 0001707/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

76 Nguyễn Thị Quyên 0006638/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

Danh sách bác sĩ Bệnh Viện Bãi Cháy hỗ trợ chuyên môn tại TTYT huyện Bình Liêu



77 Nguyễn Sỹ Mạnh 0005700/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

78 Trần Công Cẩn 0006702/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứu
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

79 Bạch Vân Đông 0001710/QNI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

80 Lương Minh Tuyến 0006659/QNI-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 7h30' đến 12h

Từ 13h đến 16h30'
Bác sỹ điều trị

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám, chữa bệnh

Bình Liêu, ngày 23 tháng 05 năm 2023

Hoàng Văn Khải
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